
Lớp Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

Tin học đại 

cương            Thầy 

Nguyễn Quốc 

Thuận             BĐ: 

18/10/2021

Tin học đại 

cương            

Thầy Nguyễn 

Quốc Thuận             

BĐ: 18/10/2021

Giáo  dục thể 

chất                

Thầy Nguyễn 

Đình Thu                  

BĐ: 23/10/2021 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NIÊN KHÓA 2021 - 2024) 

LỚP 11.2 - (18/10-24/10/2021)

L
Ớ

P
 1

1
.2

Trải nghiệm: Kỹ 

thuật chụp ảnh 

quay phim              

Thầy Phạm Thế 

Trí                   

BĐ: 06/10/2021

        Pháp luật    

Th.s Lê Thị Quỳnh  

BĐ: 09/09/2021

Trải nghiệm: 

Nhập môn công 

trình               Ths. 

Phan Nguyên Lộc                 

BĐ: 02/10/2021

   Chính trị          

Th.s Trần Thị       

Ngọc Oanh     BĐ: 

07/09/2021

Anh văn giao 

tiếp 1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021

Anh văn giao tiếp 

1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021



Lớp Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

Tin học đại 

cương            Thầy 

Nguyễn Quốc 

Thuận             BĐ: 

18/10/2021

Tin học đại 

cương            

Thầy Nguyễn 

Quốc Thuận             

BĐ: 18/10/2021

Giáo  dục thể 

chất                

Thầy Nguyễn 

Đình Thu                  

BĐ: 29/10/2021 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NIÊN KHÓA 2021 - 2024) 

LỚP 11.2 - (25/10-31/10/2021)

L
Ớ

P
 1

1
.2

Trải nghiệm: Kỹ 

thuật chụp ảnh 

quay phim              

Thầy Phạm Thế 

Trí                   

BĐ: 06/10/2021

        Pháp luật    

Th.s Lê Thị Quỳnh  

BĐ: 09/09/2021
Giáo  dục thể chất                

Thầy Nguyễn Đình 

Thu                  BĐ: 

29/10/2021 

   Chính trị          

Th.s Trần Thị       

Ngọc Oanh     BĐ: 

07/09/2021

Anh văn giao 

tiếp 1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021

Anh văn giao tiếp 

1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021



Lớp Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

Tin học đại 

cương            Thầy 

Nguyễn Quốc 

Thuận             BĐ: 

18/10/2021

Tin học đại 

cương            

Thầy Nguyễn 

Quốc Thuận             

BĐ: 18/10/2021

Giáo  dục thể 

chất                

Thầy Nguyễn 

Đình Thu                  

BĐ: 29/10/2021 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NIÊN KHÓA 2021 - 2024) 

LỚP 11.2 - (01/11-07/11/2021)

L
Ớ

P
 1

1
.2

Trải nghiệm: Kỹ 

thuật chụp ảnh 

quay phim              

Thầy Phạm Thế 

Trí                   

BĐ: 06/10/2021

        Pháp luật    

Th.s Lê Thị Quỳnh  

BĐ: 09/09/2021
Giáo  dục thể chất                

Thầy Nguyễn Đình 

Thu                  BĐ: 

29/10/2021 

   Chính trị          

Th.s Trần Thị       

Ngọc Oanh     BĐ: 

07/09/2021

Anh văn giao 

tiếp 1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021

Anh văn giao tiếp 

1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021



Lớp Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

Tin học đại 

cương            

Thầy Nguyễn 

Quốc Thuận             

BĐ: 18/10/2021

Giáo  dục thể 

chất                

Thầy Nguyễn 

Đình Thu                  

BĐ: 29/10/2021 

Tin học đại 

cương            Thầy 

Nguyễn Quốc 

Thuận             BĐ: 

18/10/2021

Anh văn giao 

tiếp 1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021

Anh văn giao tiếp 

1                Lê 

Hoàng Bảo Trân               

BĐ: 08/09/2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NIÊN KHÓA 2021 - 2024) 

LỚP 11.2 - (08/11-11/11/2021)

L
Ớ

P
 1

1
.2

Giáo  dục thể 

chất                

Thầy Nguyễn 

Đình Thu                  

BĐ: 29/10/2021 

        Pháp luật    

Th.s Lê Thị Quỳnh  

BĐ: 09/09/2021
Giáo  dục thể chất                

Thầy Nguyễn Đình 

Thu                  BĐ: 

29/10/2021 

   Chính trị          

Th.s Trần Thị       

Ngọc Oanh     BĐ: 

07/09/2021










